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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM 

CÔNG TY NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI THAN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ 

 

BẢN TIN THAN NGÀY 
 

Ngày 28/09/2017 

 

CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Chỉ số giá than Giao ngay  +/- 
Hợp đồng tương 

lai kỳ hạn 90 ngày 
+/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 89,75 +0,15 93,45 +0,35 

CIF ARA 6.000 NAR 91,80 -1,20 91,00 -1,15 

FOB Richards Bay 5.500 NAR 74,85 -0,35 N/A N/A 

FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A 82,00 +1,00 

FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A 67,25 +0,25 

 

 

Giá tham chiếu than nhiệt Trung 

Quốc 
USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) 55,80 +0,00 368,93 +0,53 

PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) 75,80 +0,15 501,16 +1,71 

PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) 89,50 +0,50 591,74 +4,15 

 

GIÁ GIAO NGAY CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2017 

 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 27/09/2017) 
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ĐIỂM TIN 
 

Úc thiếu than dự trữ tại các NMNĐ 

Chính phủ Úc đang nỗ lực để bổ sung lượng than dự trữ đang ở mức thấp tại các nhà máy điện do 

nhu cầu tăng và nguồn cung hạn chế. Giá điện tăng mạnh và tình trạng thiếu nguồn cung LNG đã 

khiến các doanh nghiệp và người dân lo lắng cũng như gây áp lực lên chính phủ và các NMNĐ. 

Lượng than dự trữ tại ba công ty điện lớn nhất của Úc - AGL Energy Ltd, Origin Energy Ltd và 

EnergyAustralia của CLP Holdings Ltd – đã giảm mạnh trong thời gian qua do phải bù đắp cho 

nhiên liệu khí LNG thiếu hụt. Việc đóng cửa NMNĐ Hazelwood ở tiểu bang Victoria cũng gây áp 

lực phải tăng cường công suất lên các NMNĐ còn lại của nước này, từ đó đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ 

than. 

Trước tình trạng này, các công ty điện lực đã phải cạnh tranh với khách hàng nước ngoài để mua 

than chất lượng thấp mà trước đây vốn được coi là không đủ tiêu chuẩn để xuất khẩu. Các công ty 

khai thác mỏ ở Úc có thể đưa ra giá than độ tro cao cho khách hàng Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn 

Độ cao hơn khách hàng trong nước. Ông Robin Griffin, giám đốc nghiên cứu tại Wood Mackenzie 

Ltd, Brisbane, ước tính các công ty khai thác mỏ có thể bán than cho khách hàng quốc tế với giá 

gần gấp đôi so với giá bán cho các nhà máy điện trong nước. Úc đã xuất khẩu 116,1 triệu tấn than 

nhiệt trong bảy tháng đầu năm nay, tăng gần 2 triệu tấn so với 114,4 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. 

Tuy nhiên ba công ty sản xuất LNG lớn nhất nước Úc hôm thứ Tư vừa qua đã đảm bảo sẽ cung cấp 

thêm nhiên liệu cho thị trường trong nước để giảm bớt tình trạng thiếu hụt đồng thời sẽ giảm giá sau 

khi Thủ tướng Malcolm Turnbull đe doạ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu. 

Nhiệt điện than chiếm tới 76% lượng điện năng của Úc. Các kho dự trữ ở nhà máy Liddell và 

Bayswater của AGL ở bang New South Wales đã giảm xuống mức thấp lịch sử vào mùa đông vừa 

qua. EnergyAustralia và Origin đã phải vật lộn để có đủ lượng than cần thiết. Theo báo cáo của 

EnergyAustralia, NMNĐ Mt Piper, cung cấp 15% nhu cầu điện ở New South Wales, chỉ đủ lượng 

than dự trữ để hoạt động ở mức thấp trong một vài tháng do tranh chấp pháp lý ảnh hưởng đến 

nguồn cung cấp. Ngoài ra NMNĐ Eraring của Origin cũng phải hoạt động hết công suất để đủ đáp 

ứng nhu cầu trong mùa đông khiến cho kho dự trữ cạn kiệt. Chính quyền New South Wales đã làm 

việc với cơ quan Australian Energy Market Operator để đảm bảo nguồn cung cấp nhiên liệu cho 

mùa hè đồng thời xem xét tìm ra cách giảm nhu cầu sử dụng điện trong những ngày nắng nóng. 

Trung Quốc trở lại nhập khẩu than Triều Tiên  

Trung Quốc đã quay lại nhập khẩu than từ Triều Tiên sau khi tạm ngừng giao thương trong hơn 

năm tháng qua. Trung Quốc đã tuân thủ theo phán quyết cấm vận Triều Tiên của Hội đồng Bảo an 

Liên Hợp Quốc để trừng phạt nước này về chương trình thử hạt nhân. Theo Cục Thống kê Tổng cục 

Hải quan vào thứ Ba, Trung Quốc đã nhập khẩu 1,64 triệu tấn than của chính quyền ông Kim Jong 

Un vào tháng Tám, chuyến hàng đầu tiên kể từ sau tháng Hai. Tính tổng trong tám tháng đầu năm 

nay, Trung Quốc đã nhập khẩu 4,31 triệu tấn than Triều Tiên, giảm 71% so với cùng kỳ năm 2016. 

Trong tháng Hai, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết sẽ ngừng nhập khẩu than Triều Tiên từ ngày 

19/2 đến 31/12 theo quyết định của Liên Hợp Quốc, bao gồm cả các chuyến hàng đã đến cảng 

Trung Quốc nhưng chưa hoàn thành thủ tục hải quan. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung 

Quốc – ông Lu Kang khẳng định Trung Quốc đã thực hiện nghiêm túc quyết định của Hội đồng 

Bảo an Liên Hợp Quốc. 

Yancoal mua thêm cổ phần tại mỏ than Warkworth  

Công ty Yancoal, Australia mới đây đã mua lại 28,9% giá trị vốn góp trong liên doanh Warkworth 

từ Mitsubishi Development với giá 230 triệu USD. Giao dịch diễn ra sau khi Yancoal mua lại 

Coal&Allied của Rio Tinto với giá 2,69 tỷ USD, bao gồm 67,6% cổ phần trong Hunter Valley 

Operations, 80% cổ phần trong Mount Thorley và 55,6% cổ phần trong Warkworth, cũng như 

36,5% giá trị vốn góp tại Port Waratah Coal Services  - công ty sở hữu một bến than tại cảng 

Newcastle. 

Trong tháng Sáu, Mitsubishi đã chấp nhận lời đề nghị của Yancoal mua lại 32,4% giá trị vốn góp 

trong liên doanh Hunter Valley với giá 710 triệu USD, đồng thời cung cấp cho Yancoal quyền chọn 

mua đối với mỏ Warkworth. Giám đốc điều hành của Yancoal Australia, ông Reinhold Schmidt, 

cho biết: "Bằng cách thực hiện quyền chọn, chúng tôi đang củng cố vị trí của mình trong Hunter 
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Valley và phát triển chiến lược đầu tư lâu dài của mình”. Sau khi hoàn thành giao dịch, Yancoal sẽ 

nắm giữ 84,5% giá trị của liên doanh Warkworth, từ đó tăng sản lượng mà công ty này được quyền 

khai thác tại Mount Thorley Warkworth từ 64,1% lên 82,9%. Tổng sản lượng than thương phẩm tại 

Mount Thorley Warkworth trong năm 2016 đạt 12,3 triệu tấn. Thương vụ mua lại đã nhận được sự 

chấp thuận của Ủy ban Thẩm định Đầu tư Nước ngoài cũng như dựa trên việc các đối tác liên doanh 

nhỏ hơn từ bỏ quyền chọn mua của họ. Thỏa thuận được dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 3/2018. 

(Nguồn: Platts) 

 

CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

Đơn vị: USD/tấn 

Cỡ tàu Điểm xuất phát Điểm đến Cước phí Thay đổi 

Capesize Úc Trung Quốc 9,15 -0,25 

(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản 10,65 -0,25 

 New South Wales Hàn Quốc 11,00 -0,25 

Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ 12,50 -0,20 

(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ 8,80 -0,50 

 Richards Bay Đông Ấn Độ 13,00 -0,20 

 Kalimantan Đông Ấn Độ 7,55 -0,50 

 Úc Trung Quốc 11,95 -0,40 

 Úc Ấn Độ 13,90 -0,10 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 27/09/2017) 


